
TT ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ E-Mail

1 THCS Chu Văn An Văn Thi Hoàng 0987371734 Đường 28/3 - Phường Thanh Hà - Hội An chuvananthanhha@gmail.com

2 THCS Huỳnh Thị Lựu
 Nguyễn Văn Đông 0974933744 Thôn Thanh Đông - Xã Cẩm Thanh - Thành Phố Hội An htluuha@gmail.com.

3 THCS Kim Đồng Nguyễn Ta 0905267358 01 Đường Trần Hưng Đạo-Phường Sơn Phong -Thành phố Hội An truongkimdongha@gmail.com

4 THCS Nguyễn Du Nguyễn Thị Bích Trâm 097311.271 267- trần nhân tông - hội an thcsnduha@gmail.com

5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Trần Hoàng 0905112726 01 - Huỳnh Thúc Kháng - Tân An - Hội An nguyenbinhkhiemhoian@gmail.com

6 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phạm Hồng Đức 0989155175 81 - Phan Chu Trinh - minh an nguyenduyhieu11@gmail.com

8 THCS Phan Bội Châu Đặng Văn Nhứt 0367426745 Khối tân Thịnh - Phường cẩm An thcsphanboichauhoian92@gmail.com

7 TH- THCS Trần Quốc Toản Tạ Ngọc Trí 0905596933 Khối Xuyên Trung-Phường Cẩm Nam-TP Hội An-QN thcsnguyenkhuyenhoian@gmail.com

9 TH-THCS  Quang Trung Nguyễn Duy Tuấn  0772545761 Thôn Bãi Làng - Xã Tân Hiệp quangtrungthcsclc@gmail.com

10 TH-THCS Lý Thường Kiệt Lê Hùng Sĩ 0974647332 Thôn Trung Hà - xã cẩm kim lythuongkietcamkim@gmail.com

11 Th-THCS Tư Thục Hội An Lê Đình Dưỡng 0906449185 Số 297, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An tuthuchoian@gmail.com

1 TH Bùi Chát Phan Thị Thúy Mai 0905919185 Khối An Bang- Phường Thanh Hà- Thành phố Hội An truongthbuichat@gmail.com

2 TH Cẩm PHô Cao Thị Mỹ 0934849035 19 - lê quý đôn - cẩm phô - hội an thcampho.ha@gmail.com

3 TH Đỗ Trọng Hường Nguyễn Thị Kim Lâm 0983967719 274 - Phù Đổng Thiên Vương - Phường Cửa Đại dotronghuonghoian@gmail.com

4 TH Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Đông 0935716136 02- Huỳnh Thúc Kháng - Tân An - hội an tieuhocluongthevinh2012@gmail.com

5  TH Sơn Phong Phan Thị Thúy Liễu 0905727801 139, Lý Thường Kiệt, Phong An, Sơn Phong, Hội An, Q.Nam tieuhocsonphong@gmail.com.

6 TH Cẩm Thanh Nguyễn Thị Diệu Nga 0935071320 Tổ 3 -Thôn  Võng Nhi Xã Cẩm Thanh - Hội An -Quảng Nam tieuhoccamthanh@gmail.com

7 TH Lý Tự Trọng Đỗ Thị Hạnh 0934900740 374 Cửa Đại - Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam thlytutrongha@gmail.com

8 TH Lê Độ Nguyễn Hữu Lệ Quyên 0905586414 Thôn Cửa Suối - xã cẩm hà thldoha@yahoo.com.vn

9 TH Cẩm An Nguyễn Thị Hồng Vân 0913115154 Tổ 1 - Khối An Bàng - Phường Cẩm An - Hội An thcaman1.ha@gmail.com

10 TH Nguyễn Bá Ngọc Nguyễn Thị Khánh Linh 0763529292 06 - Thái Phiên - Hội An thnguyenbangocha@gmail.com

11 TH Phù Đổng Nguyễn Sen 0987443851 01 La Hối - An Hội - Minh An - Hội An. phudong.hoian@gmail.com

1 MN Cẩm Châu Thân Thị Hồng 0988007313 Khối Sơn Phô 1-Phường Cẩm Châu-TP Hội An mncamchau110@gmail.com

2 MG Cẩm Hà Lê Thị Thu Hương 0982573895 Thôn Trảng Kèo - Xã Cẩm Hà mncamha@yahoo.com

3 MG Cẩm Kim Lê Thị Kim Yến 0938117471 Thông Trung Hà, xã Cẩm Kim mamnoncamkim@gmail.com

4 MG Cẩm Nam Trương Thị Phong Lan 0703391455 Thôn 3, phường cẩm nam mncamnamha@gmail.com

5 MN Cẩm Phô Nguyễn Thị Lan Anh 0975407303 86 PHAN CHU TRINH-CẨM PHÔ - HỘI AN mamnoncampho@gmail.com

6  MG Thanh Hà Đỗ Nữ Trâm Uyên 0935218435 Khối An Bang- Phường Thanh Hà- Thành phố Hội An mnclthanhha@gmail.com

7 MG Cửa Đại Nguyễn Thị Thường 0935725746 Số 46 Phan Tình-Khối Phước Tân-Phường Cửa Đại-TP Hội An mncuadai@gmail.com

8 MN Sơn Ca Trần Thị Thanh Phương 0773451602 03 Trần Hưng Đạo, phường Sơn Phong, TP Hội An truongmnclsonca@gmail.com

9 MG Cẩm Thanh Lê Thị Kim Loan 0935807677  Thôn Võng Nhi - Xã Cẩm Thanh mgcamthanh@gmail.com

10  MG Tân An Cao Thị Kim Huệ 0914487345 114 Lê Hồng Phong - Phường Tân An - Hội An mamnontan114@gmail.com

11 MG  Măng Non Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 0904474225 13 - trần hưng đạo - hội an maugiaomangnonminhan@gmail.com

12 MG Cẩm An Võ Thị Phượng 0935729318 Khối An Tân, Phường Cẩm An mncaman@gmail.com

13 MG Tân Hiệp Lê Thị Bích Liên 0983787535 thôn bãi làng, Xã Tân Hiệp mgthiep@gmail.com

14 MNTT Chú Voi Con Nguyễn Thị Thành Ly 0774445265 Số 297, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An chuvoicon.hoian@gmail.com

15 MNTT Tuổi Ngọc Phạm Thị Thúy Ái 0905439973 Phường Tân An; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khoivovan@gmail.com

16 MNTT Vườn Xanh Lê Thị Nho Trâm 0764 902045 Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Sơn Phong; thành phố Hội An lethinhotram65@gmail. com

17 MNTT Vườn Ươm Nguyễn Thị Xuân 0905393439 Số 20/3, Đường 18 tháng 8, khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô; thành phố Hội An nguyenthixuanminhan@gmail.com

THCS

TIỂU HỌC

MẪU GIÁO

mailto:chuvananthanhha@gmail.com
mailto:htluuha@gmail.com.
mailto:thcsnduha@gmail.com
mailto:thcsnguyenkhuyenhoian@gmail.com
mailto:tuthuchoian@gmail.com
mailto:thlytutrongha@gmail.com
mailto:mncamha@yahoo.com
mailto:mncamnamha@gmail.com
mailto:mncuadai@gmail.com
mailto:truongmnclsonca@gmail.com
mailto:mncaman@gmail.com#
mailto:mgthiep@gmail.com

